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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô


Đề C​ương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: VI ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG
Mã học phần: AMIC330133
2. Tên Tiếng Anh: APPLIED MICROCONTROLLER
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Trọng Thức
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS Nguyễn Trung Hiếu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: Không
Học phần trước: Lập trình C, Kỹ thuật điện - điện tử
6. Mô tả học phần:
 Môn học bao gồm các kiến thức về kỹ thuật xung và kỹ thuật số, các kiến thức vê cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi điều khiển để nhận các tín hiệu, tính toán xử lý và điều khiển ra bộ chấp hành.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Có kiến thức về mạch xử lý kỹ thuật số, cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
Có kiến thức về cấu trúc phần cứng Vi điều khiển và các chân xuất nhập để áp dụng thiết kế các mạch ứng dụng dùng Vi điều khiển.

Có kiến thức về tập lệnh và hoạt động xử lý của Vi điều khiển để áp dụng lập trình cho Vi điều khiển xử lý và điều khiển thiết bị trên ô tô.
	PI1.2


	3

	CLO2
	Sử dụng các phần mềm lập trình, biên dịch và mô phỏng hệ thống điều khiển ô tô dùng Vi điều khiển.
	PI2.1
	3

	CLO3
	Phân tích, giải thích các tín hiệu cần có hoặc cần điều khiển của một hệ thống điều khiển trên ô tô.
	PI2.2
	2

	CLO4
	Có khả năng giải thích, truyền đạt nội dung dưới dạng văn bản trong lĩnh vực lập trình điều khiển hệ thống ô tô.
	PI6.2


	3

	CLO5
	Có khả năng đọc hiểu, sử dụng tiếng Anh lĩnh vực lập trình điều khiển hệ thống ô tô.
	PI6.3
	2

	CLO6
	Tổng hợp các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ, từ đó đề xuất giải pháp thiết kế và lập trình.

Tư duy và phân tích về vấn đề điều khiển trong các hệ thống điều khiển trên ô tô.


	PI7.3


	3

	CLO7
	Phân tích xử lý tín hiệu ON/OFF, tín hiệu tương tự, tín hiệu xung, tín hiệu mã hóa.

	PI8.2
	3

	CLO8
	Thiết kế, tính toán, mô phỏng các hệ thống xử lý trong lĩnh vực điều khiển ô tô.


	PI9.1


	2


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: CÁC DẠNG SÓNG TÍN HIỆU
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Giới thiệu: hàm bước, hàm sin, hàm xung vuông, chữ nhật, mũ giảm, sin giảm, răng cưa,
1.2 Các phần tử trong các dạng sóng
	CLO3
	2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Tìm hiểu các xung tín hiệu trên ô tô
	CLO3
	2
	
	

	2
	Chương 2: MẠCH CHỈNH DẠNG XUNG, MẠCH TẠO XUNG
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
2.1 Mạch xén
2.2 Mạch so sánh
2.3 Mạch kẹp
2,4 Mạch tạo dao động
	CLO1
	2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các mạch điện trên ô tô: tài liệu hãng và Internet.

2. Tìm kiếm các mạch thực tế sử dụng trên ô tô điện
	CLO1
	2
	
	

	3
	Chương 3: KỸ THUẬT SỐ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Hệ thống số và mã
3.2 Các mạch số cơ bản
3.3 Thiết kế mạch số
	CLO1
CLO2
	3
2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Thiết kế và mô phỏng mạch số thực tế.
	CLO1
CLO2
	3
2
	
	

	4
	Chương 4: VI MẠCH SỐ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Tổng quan về vi mạch số
4.2 Các họ IC số thông dụng
4.3 Mạch tổ hợp, mạch tuần tự
4.4 Bộ nhớ bán dẫn
	CLO1
	2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	CLO1
	2
	
	

	5
	Chương 5: TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ & VI ĐIỀU KHIỂN
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Đặc điểm của ATmega328
5.2 Sơ đồ chân ATmega328
5.3 Sơ đồ khối ATmega328
5.4 Cấu trúc bộ nhớ của ATmega328

5.5 Cấu trúc cổng vào ra của ATmega328
	CLO1
	2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Ứng dụng bộ nhớ trong việc lưu trữ trên ô tô
	CLO1
	2
	
	

	6
	Chương 6: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
	
	
	
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Cấu trúc chương trình CAVR.
6.2 Lập trình xuất nhập port.
6.3 Định nghĩa số hằng, khai báo biến, toán tử C, cú pháp C.

6.4 Hàm trong CAVR.
	CLO1
CLO5
	2
2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO1
	2
	
	

	7
	Chương 7: LẬP TRÌNH HIỂN THỊ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1 Lập trình hiển thị LED 7 đoạn.
7.2 Lập trình hiển thị LCD.
	CLO2

CLO6
	2

2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Trắc nghiệm khách quan;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO2

CLO6
	2

2
	
	

	8
	Chương 8: CẤU TRÚC NGẮT
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1 Khái niệm về ngắt.
8.2 Trình phục vụ ngắt và bảng vector ngắt.
8.3 Ngắt ngoài.
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

3

2
3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

2
2

2
	
	

	9
	Chương 9: BỘ CHUYỂN ĐỔI ADC
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
9.1 Cấu trúc bộ ADC.

9.2 Các thanh ghi của bộ ADC.


	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

3

2

3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

2
2

2
	
	

	10
	Chương 10: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
	
	
	
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
10.1 Lập trình cổng xuất nhập.

10.2 Lập trình các ứng dụng điều khển.

	CLO6

CLO7

CLO8
	3

3

2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO6

CLO7

CLO8
	3

3

2
	
	

	11
	Chương 11: BỘ SO SÁNH TƯƠNG TỰ
	
	
	
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

11.1 Cấu trúc bộ so sánh tương tự

11.2 Các thanh ghi của bộ so sánh tương tự.
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

3

2

3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO7
	2

2
2

2
	
	

	12
	Chương 12: CẤU TRÚC BỘ TIMER/COUNTER/PWM
	
	
	
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
12.1 Cấu trúc Timer/counter
12.2 Các chế độ làm việc Timer/counter.

12.3 Các thanh ghi chức năng Timer/counter.

	CLO2

CLO4

CLO6

CLO7
	3

2

3

3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO4

CLO6

CLO7
	2

3

3
	
	

	13
	Chương 13: CẤU TRÚC BỘ TIMER/COUNTER/PWM (tiếp theo)
	
	
	
	

	14 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
13.4 Cấu trúc PWM.
13.5 Các chế độ làm việc PWM.

13.6 Các thanh ghi chức năng PWM.
	CLO2

CLO4

CLO6

CLO7
	3

2

3

3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Trắc nghiệm khách quan;

Bài tập;

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	CLO4

CLO6

CLO7
	2

3

3
	
	

	14
	Chương 14: THIẾT KẾ GIAO TIẾP
	
	
	
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
14.1 Thiết kế ngõ vào

14.2 Thiết kế ngõ ra và hiển thị
	CLO6
CLO7
	3

2
	Thuyết trình;

Đàm thoại;

Thảo luận nhóm;
	Bài tập;

	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus
	CLO6

CLO7
	3

2
	
	

	15
	Chương 15: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
15.1 Điều khiển sai lệch
15.2 Điều khiển PID
	CLO2

CLO4
	3

3
	Thuyết trình;

Đàm thoại;
	Bài tập;

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus
	CLO2

CLO4
	3

3
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Thuyết trình; Đàm thoại; Thảo luận nhóm;
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	20

	BT#1
	Vẽ sơ đồ các hệ thống điều khiển trên ô tô ứng dụng vi điều khiển 

Lập trình điều khiển: LED, kim phun, van điện từ, relay
	Tuần 7
	CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
	2
2

2

3
	Bài tập về nhà
	Đáp án
	4

	BT#2
	Lập trình xử lý tín hiệu xung, điều khiển hệ thống đáp ứng nhanh.
	Tuần 8
	CLO2

CLO4

CLO5

CLO6
	3

3

2

3
	Bài tập về nhà
	Đáp án
	4

	BT#3
	Lập trình xử lý tín hiệu tương tự, xung, điều khiển hệ thống ô tô
	Tuần 9
	CLO2

CLO4

CLO5

CLO6
	3

3

2

3
	Bài tập về nhà
	Đáp án
	4

	BT#4
	Lập trình đo tốc độ, đếm quãng đường, điều khiển PWM ứng dụng trên ô tô
	Tuần 13
	CLO2

CLO4

CLO5

CLO6
	3

3

2

3
	Bài tập về nhà
	Đáp án
	4

	Kiểm tra
	30

	KT#1
	Kiến thức cơ bản về vi điều khiển và giao tiếp PORT, LCD
	Tuần 8
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO8
	2

3

3

2
	Trắc nghiệm khách quan
	Đáp án
	15

	KT#2
	Kiến thức ngắt, ADC, timer.
	Tuần 12
	CLO3
CLO6
CLO7
CLO8
	2

3

3

2
	Trắc nghiệm khách quan
	Đáp án
	15

	Tiểu luận - Báo cáo
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi cuối kỳ
	50

	Thi tập trung
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	Cuối học kỳ học
	CLO1

CLO3

CLO5

CLO6

CLO7

CLO8
	
	Tự luận
	Đáp án
	50

	

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2
	BT #3
	BT #4
	KT #1
	KT #2
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	
	
	
	
	X
	X
	X

	CLO2
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	CLO3
	X
	
	
	
	X
	
	X

	CLO4
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	CLO5
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	CLO6
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	CLO7
	
	
	
	
	
	X
	X

	CLO8
	
	
	
	
	X
	X
	X


11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] Atmel Corporation, AVR Microcontroller, 2005.
[2] Pavel Haiduc anh HP InfoTech S.R.L., CodeVisionAVR, 1998.
- Sách (TLTK) tham khảo:
[3] Tài liệu trên mạng.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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